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Nguyễn Mạnh Quyền

Bùi Ngô Dạ Thảo

Nguyễn Văn Đệ

Huỳnh Trương Bảo Long

Lê Thị Thu Phương

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Mai Văn Trung

Trương Thị Thuận

Đinh Thị Hà My

Nguyễn Thị Hà Giang

Kim Hoàng Phương

Đỗ Thị Mai Loan

Trần Thị Nhung

Vũ Thị Ngọc Dung

Lê Thị Cẩm Nhung

Trần Thị Tâm

Nguyễn Thị Hoài Cẩm

Dương Thị Thùy Trang

Nguyễn Thị Phượng

Nguyễn Phương Thảo

Trần Thị Ngọc Linh

Đỗ Thị Là

Phan Thị Trâm

Buổi chiều

TN - LI

* TN 12AV,SD - VĂN - C. C.NHUNG: Tiết 1,2 thứ 4 + Tiết 1,2 thứ 6 - Phòng 12AV

* ĐH 12HO,SD,VA,TT - ANH - C. CẨM: Tiết 3,4 thứ 4 + Tiết 3,4 thứ 6 - Phòng 12HO

* TN 12HS,SD,VA - ANH - C. CẨM: Tiết 1, 2 thứ 2  + Tiết 1,2 thứ 5 - Phòng 12HS

* TN 12HS,LI - ANH - C. TRANG:  Tiết 3,4 thứ 3 + Tiết 3,4 thứ 6 - Phòng 12HS

* TN 12TT - ANH - C. THAO: Tiết 3,4 thứ 3 + Tiết 3,4 thứ 6 - Phòng 12TT

* ĐH 12TO - ANH - C. PHƯỢNG: Tiết 1, 2 thứ 2  + Tiết 1,2 thứ 5 - Phòng 12SI

SINH

TN - HS,TT TN - HS,TT

AV

TO

TN - HO

TN  - 

SD,LI,VA

* TN KHỐI 12 - ĐỊA - C. TRÂM: Tiết 1,2 thứ 2 + Tiết 1,2 thứ 5 - Phòng 12VA

* TN KHỐI 12 - SỬ - C. LÀ: Tiết 3,4 thứ 2 + Tiết 3,4 thứ 5 - Phòng 12VA

* TN KHỐI 12 - LÍ - C. PHƯƠNG: Tiết 1,2 thứ 2 + Tiết 1,2 thứ 5 - Phòng 12HS

* TN KHỐI 12 - LÍ - C. MAI: Tiết 1, 2 thứ 2  + Tiết 1,2 thứ 5 - Phòng 12HO

* TN KHỐI 12 - HÓA - C. MY: Tiết 3, 4 thứ 2  + Tiết 3,4 thứ 5 - Phòng 12LY

- Lớp ghép học tại phòng đầu tiên trong lớp ghép.

- ĐH khối 12 môn Hóa thầy Trung: học tại phòng 12HO

- ĐH khối 12 môn Hóa cô My: học tại phòng 12TT

- ĐH khối 12 môn Địa, Sử: học tại phòng 12VA
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THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 BUỔI SÁNG (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 06/7/2020)

Giáo viên
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Lưu ý:

1. Một số lớp có ít HS đăng ký 

nên nhà trường chuyển qua 

GV khác phù hợp hơn.

2. Có một số rất ít HS sẽ bị 

trùng lịch, HS căn cứ vào TKB 

để đổi qua lớp khác của cùng 

GV hoặc đổi qua GV khác.

TN - HO TN - HO

ĐH - KHỐI 12


